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DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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	Tên dự án
	1a
	Mã số (được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển):

	Ứng dụng vật liệu nano phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPNS) để nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại thị xã Hương Trà.
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	Thời gian thực hiện: 06 tháng
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	Cấp quản lý

	(Từ tháng 04/2018  đến tháng 9/2018)
	    Quốc gia      FORMCHECKBOX 
       Bộ        FORMCHECKBOX 
      

     Cơ sở          FORMCHECKBOX 
       Tỉnh     FORMCHECKBOX 
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	 FORMCHECKBOX 
 Thuộc Chương trình: Dự án KHCN cấp cơ sở 2018
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	Tổng vốn thực hiện dự án: 190,109 triệu đồng, trong đó:

	Nguồn
	Kinh phí (triệu đồng)
	

	- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học           
	101
	

	- Vốn tự có của tổ chức chủ trì
	0
	

	- Khác (người dân đóng góp)                       
	89,109
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	Phương thức khoán chi:

	                Khoán đến sản phẩm cuối cùng
	            Khoán từng phần, trong đó:

	
	- Kinh phí khoán: ……triệu đồng

- Kinh phí không khoán:… …triệu đồng
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	Chủ nhiệm dự án

	Họ và tên: Lê Thị Kim Anh
Ngày, tháng, năm sinh: 05-09-1990                   Giới tính:  Nam (   / Nữ: (
Học hàm, học vị / Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: Tổ chức: 0234 3537375; Mobile: 0931. 900. 509 
E-mail: lethikimanh@huaf.edu.vn
Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Địa chỉ tổ chức: 102 - Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế, T.T. Huế
Địa chỉ nhà riêng: 96 Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, T.T. Huế
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	Thư ký Dự án

	Họ và tên: Nguyễn Đăng Nhật
Năm sinh: 1982                                              Giới tính:  Nam  (  / Nữ:  (
Học hàm, học vị / Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.
Chức vụ: Trưởng khoa Cơ bản
Điện thoại: Tổ chức: 0234.3537.395 ,  Mobile: 0906.555.700
E-mail:  nhatnguyendang@huaf.edu.vn
Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Địa chỉ tổ chức: 102 - Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế, T.T. Huế
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	Tổ chức chủ trì thực hiện dự án

	Tên tổ chức chủ trì dự án: Trường Đại học Nông Lâm

Điện thoại: 0234 3522535        Fax: 0234 3524923

E-mail: khcn-htqt@huaf.edu.vn
 Website: http://huaf.edu.vn/

Địa chỉ: 102 - Phùng Hưng, thành phố Huế

Họ và tên thủ trưởng cơ quan: PGS.TS. Lê Văn An (Hiệu trưởng)

Số tài khoản: 016 100 0000 268

Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Thừa Thiên Huế (Vietcombank Huế).

Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế: Số tài khoản: 3711.1.1055685

Mã số sử dụng Ngân sách: 1055685

Mã số thuế: 3300369629

Tên cơ quan chủ quản dự án: Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà  
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	Các tổ chức phối hợp chính

	Tổ chức 1: Ủy ban nhân dân xã Hải Dương 

Tên cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân xã Hải Dương 

Điện thoại: 0234.3559505     Fax: 0234.3778162
Địa chỉ: Xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lê Văn Đoàn
Mã số thuế: 3300303473 
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	Cán bộ thực hiện Dự án

	 (Ghi những người dự kiến đóng góp khoa học chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện dự án, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm Dự án - mỗi người có tên trong danh sách này cần khai báo lý lịch khoa học theo Biểu B1-4-LLCN. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký).

	TT
	Họ và tên
	Tổ chức
công tác
	Nội dung công việc tham gia
	Thời gian làm việc cho dự án
(Số ngày quy đổi
)

	1
	Lê Thị Kim Anh
	Trường ĐHNL
	Thực hiện nội dung 1, 2, 3 và điều hành chung, viết báo cáo tổng kết
	15

	2
	Nguyễn Đăng Nhật
	Trường ĐHNL
	Nội dung 1, 2, 3
	12

	3
	Nguyễn Hữu Thịnh
	Trường ĐHNL
	Nội dung 1, 2, 3
	8

	4
	Đỗ Thanh Tiến
	Trường ĐHNL
	Nội dung 1, 2, 3
	9

	5
	Phạm Thị Hải Yến
	Trường ĐHNL
	Nội dung 1, 2, 3
	15
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Tính cấp thiết của dự án
Thị xã Hương Trà có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nuôi trồng thủy, hải sản với 290,1 ha nuôi thủy sản nước lợ, 120 ha nuôi thủy sản nước ngọt, tổng số lồng nuôi cá là 885 lồng. Trong đó, tập trung chủ yếu ở Hải Dương và Hương Phong. Là hai xã có địa hình thấp trũng được bao bọc bởi sông và phá nên tác động của thiên tai lên đời sống và hoạt động sản xuất là rất lớn. Do đó, người dân đã chuyển từ nuôi độc canh tôm sú, TCT sang hướng nuôi xen ghép với các đối tượng: cá kình, cá dìa, cá rô phi, …nhằm giảm rủi ro nhưng dẫn đến năng suất thấp. 
Bên cạnh đó, người dân còn gặp khó khăn trong quá trình nuôi như: ô nhiễm môi trường và dịch bệnh khá nhiều. Có nhiều nguyên nhân gây nên bệnh trên TCT như: virus, nấm, kí sinh trùng, bệnh dinh dưỡng và đặc biệt là do vi khuẩn (Zhou X và cs), (FAO, 2017). Điển hình là hội chứng hoại tử gan tụy cấp (Acute hepatopancreatic necrosis syndrome – AHPNS) làm cho TCT chết hàng loạt. Trong đó, vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus - tác nhân chính gây AHPNS vẫn chưa có thuốc đặc trị do vi khuẩn này có khả năng tạo ra một màng biofilm bảo vệ trước thuốc diệt khuẩn và kháng sinh. Mặc khác, kháng sinh để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn trên động vật thủy sản không còn hiệu quả cao do các dòng vi khuẩn kháng thuốc ngày càng tăng, danh mục kháng sinh bị cấm sử dụng trong NTTS theo quy định ngày càng nhiều... Do vậy, một trong những xu hướng được đánh giá cao là ứng dụng công nghệ nano (Thái Thị Ngọc Lan, 2014). Việc sử dụng vật liệu nano mang lại những ưu điểm vượt trội như: Hạn chế việc sử dụng chế phẩm sinh học, kháng sinh có hại cho môi trường, tăng tính hướng đích, tăng hiệu quả tác động lên tế bào tác nhân gây bệnh dẫn đến giảm dư lượng kháng sinh trên tôm, đồng thời  xử lý ô nhiễm môi trường nước NTTS. Các mô hình nuôi tôm sử dụng vật liệu nano phòng trị bệnh cho tới nay vẫn chưa được thử nghiệm trên địa bàn. Xuất phát từ những vấn đề đã nêu trên, chúng tôi đề xuất dự án: “Ứng dụng vật liệu nano phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPNS) để nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại thị xã Hương Trà.”. Dự án hứa hẹn đưa ra mô hình điển hình, đa dạng hóa hình thức nuôi nâng cao tính bền vững, làm cơ sở chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng ra các vùng lân cận, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn.
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	Tính mới và thích hợp của quy trình công nghệ được áp dụng

	13.1. Nêu những thông tin cơ bản, mới nhất về các quy trình công nghệ đang được áp dụng tại địa phương trong lĩnh vực dự án dự kiến triển khai

Hiện nay, tại thị xã Hương Trà, tình hình nuôi TCT ở địa phương còn nhiều hạn chế, chủ yếu nuôi tôm theo kinh nghiệm vốn có, dựa trên hình thức nuôi xen ghép nên dịch bệnh xảy ra liên tục, dẫn đến chất lượng, năng suất thấp. Mô hình nuôi TCT sử dụng vật liệu nano vẫn chưa được áp dụng trên địa bàn. 
13.2. Đặc điểm và xuất xứ của quy trình công nghệ dự kiến áp dụng

Công nghệ nano là một công nghệ có tiềm năng cao trong nhiều lĩnh vực ứng dụng khoa học và công nghệ. Vật liệu nano với kích thước cỡ nano mét ( 1nm = 10-9 m) có ưu điểm là: nhẹ hơn, khỏe hơn, thông minh hơn, rẻ hơn, sạch hơn và bền hơn. Những tiến bộ nhanh trong công nghệ nano trong những năm gần đây mở ra chân trời mới cho nhiều lĩnh vực công nghiệp và tiêu dùng, được coi là mãnh đất màu mỡ của cuộc cách mạng công nghiệp mới. Ngoài các ứng dụng trong công nghiệp và điện tử vật liệu nano được sử dụng rộng rãi hiện nay, một số ứng dụng tiềm năng của công nghệ nano có thể kể đến như phát hiện và xử lí ô nhiễm môi trường, nguồn năng lương gia dụng rẻ hơn, ứng dụng trong thực phẩm và nông nghiệp tạo ra các sản phẩm rẻ, an toàn và bền hơn,; trong lĩnh vực y tế, vật liệu nano được sử dụng trong điều trị ung thư để chẩn đoán, phòng và điều trị ung thư. Vấn đề kháng thuốc trong các bệnh liên quan đến vi khuẩn, virut đang là một trong những mối lo ngại hàng đầu. Phát triển những loại thuốc mới luôn tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Công nghệ nano giúp nâng cao hiệu quả của những kháng sinh hiện tại cũng như ngăn chặn sự kháng thuốc. Hiện nay công nghệ nano đang được nghiên cứu để ứng dụng trong nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan trong đó có NTTS.  Mặc dù ứng dụng công nghệ nano vẫn còn ở giai đoạn rất sớm trong NTTS, tuy nhiên công nghệ nano chắc chắn là một cơ hội lớn cho nền kinh tế và sự phát triển bền vững của nguồn lợi thủy sản.                                        
Dự án xuất xứ từ đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 2017 “Nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng hệ vật liệu nano tổ hợp mang kháng sinh trong phòng và trị bệnh do vi khuẩn Vibrio spp. gây ra trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại Thừa Thiên Huế” do ThS. Lê Thị Kim Anh công tác tại khoa Cơ bản – Đại học Nông Lâm, Đại học Huế làm chủ nhiệm đề tài. Ngoài ra, Công ty CP Huetronics và TS. Trương Văn Chương đã nghiên cứu và cho ra đời bộ 3 giải pháp: colpa nano feed, colpa carbon, nano TiO2 kết hợp với H2O2 nhằm mục đích nâng cao sức đề  kháng cho tôm, làm sạch nước, diệt khuẩn, diệt tảo. Bên cạnh đó, thực tế đã cho thấy một số mô hình nuôi TCT sử dụng vật liệu nano như: nano bạc, nano titan, nano đồng, nano sắt, nano thảo dược, … đã được triển khai và mang lại thành công lớn cho các hộ nuôi tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, …. Từ những vấn  đề đã nêu trên, chúng tôi thử nghiệm ứng dụng vật liệu nano trong nuôi TCT  nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tôm, đồng thời tạo nguồn sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
13.3. Nêu tính mới của quy trình công nghệ dự kiến áp dụng so với các công nghệ đang áp dụng tại địa phương.

Vật liệu nano có ứng dụng đa dạng không chỉ trong khoa học điện tử và vật liệu mà còn trong lĩnh vực nông nghiệp bao gồm NTTS. 

Nano Ag có tính chất khác biệt so với vật liệu khối do hiệu ứng bề mặt, hiệu ứng kích thuớc và do có mật độ điện tử tự do lớn. Các ứng dụng của nano Ag chủ yếu dựa vào khả năng diệt khuẩn mạnh trên phổ rộng. Nano Ag  kháng khuẩn theo hai cơ chế chính:

- Nano Ag liên kết các cầu nối disulfit (S-S) trong cấu trúc enzym của các vi khuẩn, vi nấm. Các cầu nối này rất quan trọng vì nó đóng vai trò như một công tắc đóng, mở thuận nghịch để tạo ra protein khi tế bào vi khuẩn gặp các phản ứng oxy hóa. Nano Ag vô hiệu hóa enzym này nên có tác dụng diệt khuẩn, diệt nấm.

- Phá vỡ màng tế bào vi khuẩn bằng các phản ứng oxy hóa: Nano Ag giúp tạo ra oxy hoạt tính trong không khí hoặc trong nuớc. Những oxy hoạt tính này có khả năng phá vỡ màng tế bào hoặc thành tế bào của vi khuẩn.

Mặc khác, nano Ag không gây phản ứng phụ, không gây độc cho người và vật nuôi khi nhiễm lượng nano Ag bằng nồng độ diệt khuẩn (<100ppm). 

Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2017: “Nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng hệ vật liệu nano tổ hợp mang kháng sinh trong phòng và trị bệnh do vi khuẩn Vibrio spp. gây ra trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại Thừa Thiên Huế” do Th.S Lê Thị Kim Anh làm chủ nhiệm và trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế là đơn vị chủ trì cho thấy: Hệ vật liệu nano tổ hợp mang kháng sinh (gọi tắt là vật liệu nano) đã được tổng hợp thành công. Vật liệu với kích thước nhỏ (từ 70 đến 80nm) thể hiện các tính chất ưu việt: Hoạt tính nhanh và mạnh, khả năng phân phối thuốc tốt, phân tán trong môi trường nước và đặc biệt khả năng kháng khuẩn đối với Vibrio spp.- tác nhân gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng (TCT). Cụ thể, nồng độ ức chế tối thiểu của vật liệu nano đối với vi khuẩn V. cholerae là 50ppm, V. parahaemolyticus và V. alginolyticus là 40ppm. Nồng độ tiêu diệt tối thiểu của vật liệu nano đối với 3 vi khuẩn V. parahaemolyticus, V. alginolyticus và V. cholerae lần lượt là 50ppm, 55ppm và 60ppm. Từ các kết quả trên cho thấy: Việc sử dụng vật liệu nano xử lý nước nuôi TCT một mặt sẽ ngăn chặn và tiêu diệt mầm bệnh, giảm thiểu việc sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, mặt khác loại bỏ tạp chất (cặn bã hữu cơ; tảo gây độc,…) góp phần làm tăng chất lượng nước. Từ đó, nâng cao năng suất, chất lượng tôm, đồng thời tạo nguồn sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
13.4. Nêu tính thích hợp của quy trình công nghệ dự kiến áp dụng
Quy trình áp dụng trong dự án này là quy trình được biên soạn dựa trên các nghiên cứu bài bản, nên quy trình hứa hẹn có tính phù hợp cao, thích hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, đảm bảo cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn.


II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

	14
	Mục tiêu 

	14.1. Mục tiêu chung
Sử dụng vật liệu nano trong  nuôi TCT nhằm phòng trị bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho thị xã Hương Trà nói riêng, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.
14.2. Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng mô hình nuôi TCT sử dụng vật liệu nano thân thiện với môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng tôm, tạo ra sản phẩm tôm bảo đảm ATVSTP. 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế do mô hình nuôi TCT sử dụng vật liệu nano mang lại. 

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ nano trong nuôi TCT để phổ biến, chuyển giao, và nhân rộng ra trên địa bàn huyện và các vùng lân cận góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội nông thôn.

	15
	 Nội dung (nêu những nội dung và các bước công việc cụ thể mà dự án cần triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu)

	· Nội dung 1: Khảo sát chọn hộ dân thực hiện dự án tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Khảo sát nhanh về điều kiện thực tế các hộ đăng ký tham gia dự án, trên cơ sở đó nhóm dự án sẽ chọn những hộ dân phù hợp để xây dựng mô hình. Các hộ được chọn tham gia xây dựng mô hình đạt các tiêu chí sau:

+ Hộ nuôi tôm chân trắng đủ điều kiện theo quyết định 72. 

+ Có ao mương chuẩn bị tốt và diện tích mặt nước: 4000 m2.

+ Có nguồn vốn đối ứng, có tinh thần hợp tác tốt và tự nguyện tham gia dự án.

+ Có kiến thức kinh nghiệm về nuôi TCT thâm canh.
+ Giao thông đảm bảo cho việc triển khai mô hình thuận lợi.

+ Có trình độ tiếp thu khoa học kỹ thuật.
· Nội dung 2: Đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT.

Thực hiện lớp tập huấn cho 2 lớp nông dân (30 người/lớp) trong vùng dự án, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hộ nuôi tôm trong vùng dự án. Nội dung tập huấn:

+ Kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi.

+ Kỹ thuật chọn giống, thả giống.

+ Kỹ thuật chăm sóc, quản lý thức ăn, quản lý các chỉ tiêu môi trường, cách phòng trị bệnh trên TCT sử dụng vật liệu nano.

+ Kỹ thuật thu hoạch.
· Nội dụng 3: Xây dựng mô hình nuôi TCT tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
1.  Địa điểm thực hiện

Dự án sẽ được triển khai tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà với tổng diện tích thực hiện mô hình là 4000 m2.
2. Quy trình nuôi TCT sử dụng nano Ag (trên diện tích mẫu chuẩn 1000m2 )
2.1. Lưu đồ nuôi


[image: image1.png]CHUAN B] A0 NUOI

Aoking | Ao nubl chinh thire
“Loaibotapchdt |- Khio sit chit lugng
B

~Diéttap ~Dit Khudn bing nano
~Diétkhuin ~Giy miu e

THA GIONG

Diétkhuin Mado
bingddNano | Socon/m?

~
Ih

i soc
amin

Loomgthican | Yo e macit | DRuchshaha | | Pt hign i

T | e | e | ™ b | Dans s ane

g 700 s s

LO1NHUAN

Doanh thu - Chi phi




2.2. Hướng dẫn chi tiết quy trình
2.2.1. Chuẩn bị ao nuôi

 - Bước 1: Tháo cạn nước trong ao, sên vét làm sạch lớp bùn đáy ao, loại bỏ các địch hại có trong ao từ vụ nuôi trước, mầm bệnh, khí độc. Gia cố bờ ao chắc chắn, để chống xói lỡ và hạn chế bị rò rỉ. Rào lưới xung quanh để tránh các loài ký chủ trung gian gây bệnh từ bên ngoài.
- Bước 2: Bón vôi nóng CaO diệt khuẩn: 70-100 kg cho 1000 m2. Tùy vào điều kiện pH mà bón vôi cho phù hợp:

pH đất

Vôi CaO

(tấn/ha)

pH> 7

0

6 – 7

0.3 – 0.5

5 – 6

0.5 – 1

4 – 5

1 – 1.5

3 – 4

1.5 – 2

* Lưu ý: Sau khi bón vôi đá CaO, tùy vào điều kiện chất đất mà có thể bón lót thêm lượng vôi nông nghiệp CaCO3 hoặc vôi Dolomite cho phù hợp.

- Bước 3: Phơi đáy đến khô trong khoảng 5-7 ngày trước khi lấy nước vào.
- Bước 4: Lắp đặt hệ thống quạt nước

+ Quạt đặt cách bờ 2,4 – 4m hoặc cách chân bờ 1,2 m. Khoảng cách giữa 2 cách quạt là 60-80 cm và lắp so le nhau. 

+ Tùy theo hình dạng ao mà chọn cách lắp đặt hệ thống quạt tạo ra dòng chảy mạnh nhất và giúp cho chất thải tập trung giữa ao. 

+ Số lượng quạt phụ thuộc vào diện tích ao nuôi và mật độ thả nuôi. Thông thường:  6000 – 700m con / 1 cánh quạt; Tốc độ quay 60 -100 vòng/ phút.
2.2.2. Chuẩn bị nguồn nước

· Ở ao lắng
- Bước 1: Lấy nước vào ao lắng (qua hệ thống lọc thô) cho đầy ao, lắng 2-3 ngày. 
- Bước 2: Diệt tạp bằng các hóa chất diệt tạp như Clorine, VikonA, Iodin, BKC…
( Khuyến nghị nên dùng Clorin của Nhật thùng 45kg loại 70%). 
- Bước 3: Sau 2-3 ngày,  diệt khuẩn bằng dung dịch nano Ag (N1) nồng độ 200ppm. Tạt đều N1(500ml nano Ag / 100 lít nước) cho 1000m3 nước. 
- Bước 4: Sau 24 tiếng, cấp nước từ ao lắng sang ao nuôi (qua túi lọc) đạt từ 1,3 – 1,4m, tiến hành chạy quạt liên tục trong 3 ngày cho trứng cá và giáp xác nở. 

· Ở ao nuôi chính thức 
- Bước 1: Đo và điều chỉnh các yếu tố môi trường nước đảm bảo tiêu chuẩn.
Điều kiện

Ngưỡng phát triển

Phù hợp

Độ trong

20-50cm

30-40cm

Độ mặn

2-350/00

20-250
Độ kiềm

80-150mg

100-120 mg

Nhiệt độ

15-400C

28 -320C

Oxi hòa tan (hàm lượng DO)

>5mg/cm3

5-6mg/cm3

Khí độc NH3

<0.03mg/ cm3
Khí độc H2S

<0.2mg/ cm3
- Bước 2:  Diệt khuẩn. Đánh N1 (500ml nano Ag / 100 lít nước), té đều dung dịch cho 1000 m3 ao nuôi.
- Bước 3: Sau 2 ngày tiến hành gây màu nước. Sử dụng 10 lít chế phẩm EM5 cho 1.000 m3 nước. Sau khi đã gây màu nước thành công, tảo phát triển tốt, độ trong đạt 30 - 40 cm thì có thể thả giống. 
2.2.3. Chọn giống và thả giống
a. Chọn tôm giống

- Mua giống ở những nơi uy tín, có chứng nhận xuất xứ nguồn gốc. 

- Chọn giống đồng đều kích cỡ, có màu sắc sáng đẹp, không mang mầm bệnh.

- Tôm giống thả đạt Post 12 trở lên.

b. Thả giống
- Bước 1: Cân bằng nhiệt độ nhằm tránh cho tôm không bị xốc khi thả ra ta để những bao tôm giống xuống ao nuôi trong vòng 5-10 phút, khi tôm được vận chuyển tới ao. 

- Bước 2: Diệt khuẩn tôm giống bằng cách cho tôm giống vào tắm với N1(100ml/50 lít nước nuôi) trong thời gian 5-10 phút. Trong quá trình tắm tôm sục khí, cung cấp Oxy, chống ngạt. 
- Bước 3:  Tiến hành thả giống với mật độ 50 con/m2 vào buổi sáng hoặc buổi chiều tối. 
2.2.4. Thức ăn và quản lý thức ăn
a. Thức ăn

Để giảm chi phí nên chọn thức ăn có hệ số thấp và độ đạm thấp hơn 35%. Thức ăn cho tôm phải bảo đảm không có chất cấm sử dụng theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

b. Quản lý thức ăn

Quản lý thức ăn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình nuôi. Quản lý tốt làm giảm chi phí, chất lượng nươc, đáy ao sạch và hạn chế dich bệnh. Khẩu phần thức ăn của tôm theo ngày tuổi (dành cho 20 vạn con tôm). 
Tháng thứ 1

Ngày tuổi

Ngày 1

Lượng thức ăn

2,5 kg

Số cữ cho ăn/ ngày

Ghi chú

Ngày 2-7

Tăng 100 gram/ ngày

4-5

Ngày thứ 7 không quá 3,1 kg/ngày

Ngày 8-14

Tăng 200 gram/ ngày

Ngày 15-30

Tăng 300 gram/ ngày

Ngày thứ 30 không quá 9,1 kg/ngày

Tổng lượng thức ăn trong 30 ngày

Khoảng 160 kg

Tháng thứ 2 trở đi

Trọng lượng tôm

Khẩu phần thức ăn

Thời gian &

số cử  cho ăn

2

9,5% trọng lượng thân

3-4 cử/ ngày

3

5,8% trọng lượng thân

5

5,3% trọng lượng thân

7

4,1% trọng lượng thân

10

3,3% trọng lượng thân

12

3,0% trọng lượng thân

15

2,6% trọng lượng thân

20

2,1% trọng lượng thân

25

1,5% trọng lượng thân

30

1,3% trọng lượng thân

Ngoài ra, trộn thức ăn với các loại vi sinh, Vitamin, bổ sung khoáng chất, tăng cường sức đề kháng cho tôm. Tăng hiệu quả chuyển hóa thức ăn, nhằm mục đích giúp FCR (hệ số chuyển đổi thức ăn) giảm. 
*Lưu ý: 
- Thường xuyên theo dõi cường độ bắt mồi và mỗi cử cho ăn để điều chỉnh phù hợp. 

- Theo dõi tiến độ lột xác để giảm lượng thức ăn trong giai đoạn lột xác và tăng sau khi lột xác. 

- Theo dõi sự biến động thời tiết và môi trường nuôi vì chúng ảnh hưởng đến sức khỏe tôm, nên ta điều chỉnh tăng giảm thức ăn cho phù hợp.

2.2.5. Chăm sóc

a. Quản lý môi trường ao nuôi

Quản lý chất lượng nước là cần thiết để tôm phát triển và ngăn ngừa dịch bệnh. Do đó, trong quá trình nuôi thườn xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường như pH, đô trong (đo mỗi ngày), độ kiềm và NH3 (3 ngày đo 1 lần) để điều chỉnh cho thích hợp với sự phát triển của tôm.
        Ngưỡng

    Chỉ tiêu

Cao

Thấp

pH

Sử dụng 3-5 kg Acid acetic

Bón 7-10 kg CaO kết hợp với 10-20 kg Dolimite

cho đến khi pH đạt khoảng tối ưu.

DO

Chạy quạt nước

Nhiệt độ

Thay nước tối thiểu 30%

Chạy quạt nước

Độ kiềm

Thay nước tối thiểu 30%

Sử dụng thường xuyên vôi Dolimite15-20kg/1000 m3 (ban đêm).

Tăng cường sử dụng vào những ngày trời có mưa.

Độ mặn

Bổ sung nước ngọt

Bổ sung nước mặn (nước biển)

Khí độc

Điều chỉnh pH nằm trong khoảng 7,5 đến 8,2

Thay nước

Dùng chế phẩm sinh học để hấp thụ khí độc

Bón men vi sinh để phân hủy cặn bã dư thừa trong ao.

Độ trong

Bổ sung nước

Thay 30% lượng nước trong ao

Dùng 2-3 kg đường cát hòa tan, tạt đều vào 10h sáng

Mở quạt

*Lưu ý: 

· Chỉ cấp nước vào ao nuôi  khi thật sự cần thiết và khi tôm được 15-20 ngày tuổi trở lên. Nước cấp vào ao nuôi đã được xử lý ở ao lắng bằng dung dịch N1(500 ml nano Ag / 1000m3 nước)
· Định kỳ 7 ngày/ lần cấy vi sinh để tăng mật độ vi khuẩn có lợi trong ao nuôi. 

· Định kỳ 7-10 ngày bón 10 kg vôi CaO/1000m3 vào lúc 7h tối.

· Định kỳ 7-10 ngày bổ sung khoáng tạt theo liều hướng dẫn của nhà sản xuất. 
b. Quản lý tình hình dịch bệnh 
- Trộn men tiêu hóa, vitamin C, khoáng chất, … giúp tăng miễn dịch, giải độc gan, giúp tăng sức đề kháng cho tôm.

- Hằng ngày quan sát hoạt động bắt mồi và sức khỏe của tôm trong ao, xem biểu hiện của tôm thông qua màu sắc, phụ bộ, thức ăn trong ruột, … để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Định kỳ 7-10 ngày (kể từ tháng thứ 2) xác định tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng, sức khỏe. tôm.
c. Giải pháp phòng và trị bệnh AHPNS ở TCT
- Nguyên nhân: do nhóm vi khuẩn cơ hội Vibrio, do môi trường ao nuôi bị nhiễm bẩn.
- Triệu chứng:

+ Thường xảy ra trong tháng nuôi đầu, tôm còn nhỏ nên khó phát hiện. 

+ Tôm bơi lờ đờ, tấp mé bờ, nhiều trường hợp tôm rớt đáy nhanh. 

+ Gan tụy sưng, nhũn, nhạt màu, hoặc gan teo (gan chai), sậm màu. Gan tụy bị phá hủy do nhiễm khuẩn. 
+ Vỏ mềm, ruột ít hoặc không có thức ăn, nếu tôm thẻ thường bị đục cơ

- Phòng bệnh (ao tôm chưa có bệnh): Trộn 100 ml nano bạc với 10 kg thức ăn, sau đó cho ăn mỗi tuần 1 lần.
- Trị bệnh (ao tôm đã có bệnh):

+ Bước 1: Kiểm tra độ mặn và pH ao nuôi cho phù hợp. Dùng nano Ag để xử lý ao tôm với liều lượng 1 lít sản phẩm cho 1000 m3 nước. 

+ Bước 2: Pha 100 ml nano Ag với 10 kg thức ăn cho tôm ăn liên tục trong  ngày. 

+ Bước 3: Sau 3 ngày, dùng nano Ag xử lý ao tôm như lần 1

+ Bước 4: Sau hai ngày xử lý lần 2, bổ sung men vi sinh có lợi cho tôm. 

+ Bước 5: Sau khi ao tôm hết bệnh thì xử lý theo quy trình ao tôm chưa có bệnh. 
2.2.6. Thu hoạch

Tôm được thu hoạch sau 3 tháng (kể từ ngày thả giống), bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật: tỷ lệ sống đạt 70%, cỡ tôm thu hoạch bình quân 70 con/kg, năng suất tối thiểu 5 tấn/ha, sản phẩm tôm bảo đảm ATVSTP. Từ đó, tính toán lợi nhuận do toàn bộ dự án mang lại trên cơ sở doanh thu đạt được và chi phí đầu tư.
· Nội dung 4:. Hội nghị đầu bờ.
Tổ chức 01 hội nghị đầu bờ, 30 đại biểu là các nông dân nuôi tôm, đại biểu HTX, đại biểu UBND thị xã Hương Trà, phòng Kinh tế thị xã. Hội nghị sẽ giúp quảng bá mô hình, từ đó làm cơ sở khuyến cáo áp dụng và nhân rộng. 

	16
	Giải pháp thực hiện

	16.1. Giải pháp về mặt bằng và XDCB (nếu có)
Dự án sẽ được triển khai tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà là địa phương có truyền thống nuôi tôm theo hình thức xem ghép và thâm canh. Người dân cam kết tham gia xây dựng mô hình, sử dụng ao nuôi của người dân. Khu vực làm mô hình đảm bảo giao thông thuận lợi, chủ động nguồn điện và nguồn nước sạch.
Qua khảo sát, nhóm dự án đã chọn được 1 hộ nông dân là ông Huỳnh Ngọc Sơn tại thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà với diện tích ao nuôi 4.000 m2. 
16.2. Giải pháp về đào tạo

Nhóm dự án trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế  phối hợp với UBND xã Hải Dương tổ chức đào tạo, tập huẩn, chuyển giao ứng dụng công nghệ nano trong nuôi TCT.

Đối tượng đào tạo, tập huẩn: 

+ Hồ trực tiếp tham gia dự án.
+ Người dân vùng dự án.
Nội dung tập huấn: 

+ Quy trình kỹ thuật nuôi TCT sử dụng vật liệu nano.
+ Tổ chức hội nghị tổng kết

+ In tài liệu tuyên truyền rộng rãi cho nông dân trong vùng.

16.3. Giải pháp về tổ chức sản xuất

+ Phối hợp với UBND xã Hải Dương, chi hội nghề cá Vĩnh Trị tư vấn thực hiện các công việc, bố trí lịch biểu thực hiện, tư vấn thực hiện dự án.

+ Phối hợp với UBND xã Hải Dương và các hộ dân để chọn hộ tham gia lớp tập huấn.

+ Phối hợp với UBND xã Hải Dương để bố trí ao nuôi thuận tiện để xây dựng mô hình.

+ Đơn vị chủ trì, UBND xã sẽ bố trí cán bộ theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, kiểm soát bệnh, quản lý thức ăn ở ao nuôi, điều chỉnh quy trình kỹ thuật nuôi cho phù hợp với  điều kiện thực tiễn.
16.4. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm

- Phối hợp với UBND xã Hải Dương, chi hội nghề cá Vĩnh Trị tổ chức hội nghị, mời các hộ nuôi tôm tiêu biểu, doanh nghiệp, các thương lái để tiêu thụ tôm, liên hệ các công ty chế biến thủy hải sản để giới thiệu mô hình, chất lượng sản phẩm nhằm đẩy nhanh tiêu thụ. 

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại gian hàng ở các hội nghị khoa học cấp Trường, Đại học Huế và cấp tỉnh.

16.5. Giải pháp về nguồn vốn

Quá trình thực hiện dự án phải tập trung được các nguồn lực: Kinh phí sự nghiệp KHCN của thị xã và vốn đối ứng của người dân để dự án mang tính khả thi cao

- Ngân sách sự nghiệp KHCN thị xã:

+ Nguyên vật liệu: Dung dịch nano, giống.
+ Chuyển giao công nghệ và đào tạo, tập huấn kỹ thuật.
+ Công lao động dự án.
+ Tuyên truyền.
· Dân đóng góp:

+ Công lao động giản đơn.
+ Thức ăn, giống.
+ Hóa chất, vôi, men vi sinh, điện nước, …
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	Tiến độ thực hiện

	TT
	Các nội dung, công việc

thực hiện chủ yếu
	Sản phẩm

phải đạt
	Thời gian

(BĐ-KT)
	Người, cơ quan thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Viết thuyết minh, ký hợp đồng
	Hồ sơ dự án
	4/2018
	Chủ nhiệm và các thành viên

	2
	Nội dung 1: Khảo sát chọn hộ dân thực hiện dự án
	Chọn được hộ dân phù hợp
	4/2018
	Chủ nhiệm và các thành viên

	3
	Nội dung 2: Đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT
	2 lớp, 30 người/lớp
	5/2018
	Chủ nhiệm và các thành viên

	4
	Nội dung 3: Xây dựng mô hình nuôi TCT sử dụng vật liệu nano
	Hoàn thiện 1 mô hình (4000 m2)
	5-7/2018
	Chủ nhiệm và các thành viên

	5
	Nội dung 4: Hội nghị đầu bờ.
	1 hội nghị, 30 đại biểu
	8/2018
	Chủ nhiệm và các thành viên

	5
	Viết báo cáo tổng kết
	1 báo cáo 
	9/2018
	Chủ nhiệm, thư ký khoa học

	6
	Nghiệm thu dự án
	Hội đồng nghiệm thu
	9/2018
	Chủ nhiệm dự án

	18
	Sản phẩm của dự án (Nêu sản phẩm cụ thể của dự án)
- Báo cáo tổng kết dự án.
- Mô hình nuôi tôm chân trắng sử dụng vật liệu nano để phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp . 
- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng sử dụng vật liệu nano để phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp .

	19
	Phương án phát triển của dự án sau khi kết thúc

	Sau khi dự án kết thúc, mô hình nuôi TCT sử dụng vật liệu nano trên TCT sẽ được triển khai nhân rộng trên địa bàn thị xã và các vùng lân cận.

     Tiếp tục triển khai mô hình ứng dụng công nghệ nano trong nuôi tôm sú tại Thái Dương Hạ, thị xã Hương Trà. 

	20
	Kinh phí thực hiện dự án phân theo các khoản chi          Đơn vị: 1.000 đồng

	TT

Nguồn kinh phí

Tổng số

Trong đó

Trả công lao động

Thuê chuyên gia

Nguyên, vật liệu, năng lượng

Thiết bị, máy móc

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Chi khác

Tổng kinh phí
Trong đó:

190.109
39.754
0

133.080
0

0

17.275
1

Ngân sách sự nghiệp KHCN thị xã

101.000
28.054
0

55.671
0

0

17.275
2

Nguồn khác (Dân đóng góp)

89.109
11.700
0

77.409
0

0

0
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	Hiệu quả kinh tế - xã hội

	- Hiệu quả kinh tế.
+ Công nghệ nano sẽ góp phần tăng năng suất (năng suất bình công ước đạt 5 tấn/ha). Hạch toán lợi nhuận của toàn dự án mang lại khá cao (trên 80 triệu đồng) cho một vụ nuôi tôm. Nguồn thu nhập này còn triển vọng nâng lên nhiều lần nếu tại thời điểm thu hoạch giá tôm bán ra cao hơn so với dự tính và người dân tăng cường đầu tư, thực hiện tốt quy trình kỹ thuật.
+ Công nghệ nano sẽ giúp tỷ lệ sống của tôm đạt cao hơn, tôm phát triển đồng đều và nhanh hơn. 

+ Chi phí để sử dụng dung dịch nano trong toàn bộ vụ nuôi không cao so với các sản phẩm khác trên thị trường nhưng mang lại hiệu quả cao hơn, đây là chi phí mà nhiều hộ nuôi tôm có thể áp dụng được. 

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (1000đ)

Thành tiền (1000đ)
I

Chi phí

154,230
1

Giống

Vạn

20

1,050

21,000

2

Thức ăn

Tấn

2.7

35,000

94,500

3

Vật liệu nano

lít

20

400

8,000

4

Thuốc giáp sát

lít

4

230

920

5

Vitamin C
kg
27
100
2,700
6

Vôi
Tạ
14

250

3,500

7

Men vi sinh Bioticbest

lít

27

100

2,700

8

Khoáng chất Calciphorus

lít

14

150

2,100

9

Chế phẩm EM5
lít

30

70

2,100

10
Chi phí thủy lợi

Sào TB

8

60

480

11
Chi phí điện
KWh

990

2

1980

12
Công lao động phổ thông

Công
90

130

11,700
13

Dụng cụ phụ tùng

2,550

II

Doanh thu

Tôm thương phẩm

kg

2,000
120

240,000

III

Lãi (Doanh thu - Chi phí)

85,770
- Hiệu quả xã hội
+ Góp phần củng cố và phát triển nghề nuôi TCT cho các hộ dân tham gia dự án, đồng thời lan tỏa đến các hộ dân khác ở địa phương. Người dân áp dụng được khoa học công nghệ vào NTTS; công lao động nhàn rỗi đưa vào sản xuất tạo ra hiệu quả. Sau dự án, người dân dần quen với việc sử dụng vật liệu nano, thức ăn công nghiệp, công tác chăm sóc, quản lý tôm chặt chẽ hơn.

+ Góp phần củng cố các tổ liên kết nuôi TCT, tạo diện mạo mới cho nông nghiệp, nông thôn làm thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

	
	Huế, ngày    tháng 4 năm 2018


	Chủ nhiệm dự án
(Họ, tên và chữ ký)

ThS. Lê Thị Kim Anh
	Tổ chức chủ trì dự án
(Họ,  tên, chữ ký, đóng dấu)
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